
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

Số:         /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày       tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện 
Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022;
Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 150/2025/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung công tác thi đua, khen thưởng 
trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 61/TTr-SNV ngày 
14/01/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

             Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, kèm theo tiền 
thưởng 315.900.000 đồng (Ba trăm mười lăm triệu chín trăm nghìn đồng) cho 24 tập 
thể và 42 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc năm 2025.                     

     (Có danh sách tập thể và cá nhân được khen thưởng kèm theo)

Tiền thưởng được trích trong Quỹ Thi đua, khen thưởng tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám 
đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, Giám đốc Kho bạc Nhà nước 
khu vực V, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và các tập thể, cá nhân có tên tại 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT, VP7.
            NH/VP7

                      CHỦ TỊCH

                Trần Huy Tuấn



DANH SÁCH
Tập thể, cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      /01/2026
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

STT TÊN TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN TIỀN THƯỞNG
(đồng)

 I. Tập thể 168.480.000

1 Nhân dân và cán bộ phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 7. 020.000

2 Nhân dân và cán bộ phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình 7. 020.000

3 Nhân dân và cán bộ xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 7. 020.000

4 Nhân dân và cán bộ xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 7. 020.000

5 Nhân dân và cán bộ phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình 7. 020.000

6 Nhân dân và cán bộ xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình 7. 020.000

7 Nhân dân và cán bộ xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; 7. 020.000

8 Nhân dân và cán bộ phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình 7. 020.000

9 Nhân dân và cán bộ xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình 7. 020.000

10 Nhân dân và cán bộ xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình 7. 020.000

11 Nhân dân và cán bộ phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình 7. 020.000

12 Nhân dân và cán bộ xã Kim Đông, tỉnh Ninh Bình 7. 020.000

13 Nhân dân và cán bộ xã Khánh Trung, tỉnh Ninh Bình 7. 020.000

14 Nhân dân và cán bộ xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình 7. 020.000

15 Nhân dân và cán bộ xã Bình An, tỉnh Ninh Bình 7. 020.000

16 Tổ dân phố Mễ Nội, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình 7. 020.000

17 Tổ bảo vệ an ninh trật tự xóm 13, xã Quang Thiện, tỉnh 
Ninh Bình 7. 020.000

18 Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Hồ Sen, xã Liên Minh, tỉnh 
Ninh Bình 7. 020.000

19 Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Nguyễn 
Úy, tỉnh Ninh Bình 7. 020.000

20 Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình 7. 020.000

21 Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh, 
xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình 7. 020.000

22 Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tuỵ, tỉnh 7. 020.000



Ninh Bình

23 Trường Trung học cơ sở Ninh Cường, xã Ninh Cường, tỉnh 
Ninh Bình 7. 020.000

24 Ban công tác xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 
Ninh Bình 7. 020.000

II. Cá nhân 147.420.000

1
Ông Tống Văn Hiểu, Tổ trưởng, Tổ an ninh trật tự xóm Đắc 
Phú, xã Đồng Thịnh, tỉnh Ninh Bình 3.510.000

2 Ông Chu Thanh Hưng, Tổ trưởng, Tổ an ninh trật tự số 4A, 
phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình 3.510.000

3 Ông Nguyễn Gia Hoàng, Tổ trưởng, Tổ an ninh trật tự thôn 
Trần Phú, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình 3.510.000

4 Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Tổ trưởng, Tổ an ninh trật tự xóm 
Lạc Cường, xã Giao Hoà, tỉnh Ninh Bình 3.510.000

5 Ông Trần Văn Khả, Tổ trưởng, Tổ an ninh trật tự thôn Tiền 
Phong 1, xã Trực Ninh, tỉnh Ninh Bình 3.510.000

6 Ông Nguyễn Tuấn Hùng, Tổ phó, Tổ an ninh trật tự thôn 
Phú Ninh, xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình 3.510.000

7 Linh mục Đoàn Minh Hải, Chính xứ Phát Vinh, xã Phát 
Diệm, tỉnh Ninh Bình 3.510.000

8 Linh Mục Lương Đức Thiệu, Chính xứ Xuân Thủy, xã Hải 
Xuân, tỉnh Ninh Bình 3.510.000

9
Hòa thượng Thích Quảng Hà, Trưởng Ban trị sự Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình; trụ trì chùa Cẩm, xã Vũ 
Dương, tỉnh Ninh Bình

3.510.000

10

Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trưởng ban Thường 
trực, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh 
Bình; trụ trì chùa Gác Chuông, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 
Bình

3.510.000

11 Ông Nguyễn Đức Dương, Tổ trưởng tổ dân phố 4 Vân 
Giang, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 3.510.000

12 Ông Lê Văn Nhẫn, Bí thư chi bộ thôn Văn Hà 2, xã Đại 
Hoàng, tỉnh Ninh Bình 3.510.000

13 Bà Hoàng Thị Bích, Bí thư chi bộ 1 Thanh Uy, xã Gia Vân, 
tỉnh Ninh Bình 3.510.000

14 Bà Bùi Thị Thắm, Bí thư chi bộ xóm 3 Lỗi Sơn, xã Gia 
Phong, tỉnh Ninh Bình 3.510.000

15 Bà Lê Thị Chinh, Bí thư chi bộ thôn Nhân Hòa, xã Bình 
Mỹ, tỉnh Ninh Bình 3.510.000

16 Ông Nguyễn Văn Thái, Trưởng thôn An Khoái, xã Thanh 3.510.000



Bình, tỉnh Ninh Bình

17 Ông Trần Hoàng Anh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, xã 
Bình Giang, tỉnh Ninh Bình 3.510.000

18 Ông Trần Văn Tính, Trưởng thôn Nhuộng, xã Tân Minh, 
tỉnh Ninh Bình 3.510.000

19 Ông Nguyễn Huy Đoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Lâm, 
tỉnh Ninh Bình 3.510.000

20 Ông Lưu Quang Minh, Chủ tịch UBND phường Yên Thắng, 
tỉnh Ninh Bình 3.510.000

21 Ông Trần Ngọc Chi, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Hưng, tỉnh 
Ninh Bình 3.510.000

22 Ông Bùi Văn Thể, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lưu, tỉnh 
Ninh Bình 3.510.000

23 Ông Đinh Xuân Thư, Phó Chủ tịch UBND phường Kim 
Thanh, tỉnh Ninh Bình 3.510.000

24 Ông Đỗ Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Liêm Hà, tỉnh 
Ninh Bình 3.510.000

25 Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường 
Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình 3.510.000

26 Ông Nguyễn Xuân Liễm, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Sơn, 
tỉnh Ninh Bình 3.510.000

27 Ông Trần Quang Huy, Chủ tịch UBND phường Hồng 
Quang, tỉnh Ninh Bình 3.510.000

28 Ông Mai Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Hải Xuân, tỉnh 
Ninh Bình 3.510.000

29 Ông Hoàng Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy phường Thành 
Nam, tỉnh Ninh Bình 3.510.000

30 Ông Phạm Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Nam Trực, tỉnh 
Ninh Bình 3.510.000

31 Ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ 
việc làm Hà Nam, Sở Nội vụ Ninh Bình 3.510.000

32
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 
phát triển tập đoàn Trường An, phường Đông A, tỉnh Ninh 
Bình

3.510.000

33
Bà Nguyễn Thị Bích Hằng, Hiệu trưởng Trường Trung học 
phổ thông chuyên Biên Hòa, tỉnh Ninh Bình 3.510.000

34 Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Chuyên viên phòng Nội chính, 
Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình 3.510.000

35 Bà Nguyễn Thị Vân Hải, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ 
truyền tỉnh Ninh Bình 3.510.000



36
Bà Đinh Minh Hằng, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở 
Lý Tự Trọng, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 3.510.000

37 Ông Trần Văn Lực, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở 
Nam Hồng, xã Nam Hồng, tỉnh Ninh Bình 3.510.000

38 Ông Thái Đình Lâm, Phó trưởng phòng Kết cấu hạ tầng, Sở 
Xây dựng Ninh Bình 3.510.000

39 Ông Đinh Mạnh Tuân, Giám đốc ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Ninh Bình 3.510.000

40 Ông Phan Trọng Khôi, Giám đốc Công ty cổ phần Nước 
sạch Hà Nam, tỉnh Ninh Bình 3.510.000

41
Bà Ngô Thị Thùy Trang, Phó Bí thư Tỉnh đoàn kiêm 
Trưởng ban Công tác Đoàn và thanh thiếu nhi tỉnh Ninh 
Bình

3.510.000

42
Bà Trần Thị Hà, Chuyên viên phòng Phật giáo, tín ngưỡng - 
Ban Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Ninh Bình 3.510.000

Tổng cộng (I + II): Ba trăm mười lăm triệu chín trăm nghìn đồng 315.900.000
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